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QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ

Thực hiện Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007 và Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN ngày 30/9/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn Quy trình thực hiện nghiệp vụ thị trường mở như sau:

I. CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG QUY TRÌNH 

- Ngân hàng Nhà nước: NHNN

- Sở Giao dịch NHNN: SGD

- Ban Điều hành nghiệp vụ thị trường mở: BĐH

- Thị trường mở: TTM

- Tổ chức tín dụng: TCTD

- Thành viên nghiệp vụ thị trường mở: Thành viên

- Giấy tờ có giá: GTCG

- Thị trường tiền tệ: TTTT

- Tài sản cầm cố: TSCC

- Phòng Nghiệp vụ TTTT Sở Giao dịch NHNN: Phòng TTTT

- Phòng Thanh toán liên ngân hàng Sở Giao dịch NHNN: Phòng TTLNH

- Nghiệp vụ thị trường tiền tệ: bao gồm nghiệp vụ thị trường mở; cho vay có bảo đảm bằng cầm cố GTCG; chiết khấu, tái chiết khấu GTCG; đấu thầu trái phiếu chính phủ tại NHNN; thấu chi và cho vay qua đêm.

II. THỦ TỤC THAM GIA NGHIỆP VỤ TTM.

1. TCTD đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2, Điều 1, Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN (gọi tắt là Quy chế nghiệp vụ TTM), lập và gửi "Giấy đăng ký tham gia nghiệp vụ thị trường mở" theo mẫu số 01A/TTM (đính kèm) về NHNN (Sở Giao dịch) để được cấp giấy công nhận thành viên nghiệp vụ TTM. 

2. Trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được "Giấy đăng ký tham gia nghiệp vụ thị trường mở" hợp lệ của TCTD, Sở Giao dịch thực hiện việc cấp "Giấy công nhận thành viên tham gia thị trường mở" và Cục Công nghệ tin học cấp mã số thành viên, mã số giao dịch, mã khoá chữ ký điện tử và phân quyền cho TCTD để giao dịch qua mạng với NHNN 

3. Trường hợp có sự thay đổi về nhân sự tham gia giao dịch nghiệp vụ TTM với NHNN, TCTD phải có công văn gửi NHNN (Sở Giao dịch và Cục Công nghệ tin học) theo Phụ lục 01B/TTM (đính kèm). Chậm nhất sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo về thay đổi nhân sự hợp lệ, NHNN (Sở Giao dịch và Cục Công nghệ tin học) thực hiện các thủ tục cấp mới hoặc hủy quyền giao dịch, mã số khoá và mã số chữ ký điện tử theo quy định.

4. Trường hợp các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có văn bản về việc TCTD bị tổ chức lại, giải thể, phỏ sản hoặc trong trường hợp có thông báo của NHNN về việc TCTD không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 1, khoản 2, Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN thì "Giấy công nhận thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở" tự động chấm dứt hiệu lực. Đồng thời, NHNN hủy quyền giao dịch, mã số khoá và mã số chữ ký điện tử theo quy định.

5. Trường hợp TCTD đó được tổ chức lại hoặc trường hợp đó đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì TCTD thực hiện theo khoản 1 nêu trên.

III.  TRÌNH TỰ THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ TTM.
1. Thông báo về giao dịch TTM.

Căn cứ thông báo của BĐH (theo Phụ lục 02A/TTM và 02B/TTM đính kèm), SGD cập nhật thông tin đấu thầu nghiệp vụ TTM “Thông báo đấu thầu mua GTCG” theo Phụ lục số 04/TTM hoặc “Thông báo bán GTCG” theo phụ lục số 05/TTM (đính kèm) qua mạng máy tính chậm nhất vào 8h30 sáng của ngày đấu thầu (trừ trường hợp có thay đổi hoặc NHNN thực hiện phiên giao dịch đột xuất). Hàng ngày, Thành viên truy cập mạng xác thực thông báo đấu thầu để biết các thông tin chi tiết về đợt đấu thầu.

Ngày giao dịch nghiệp vụ TTM được tính theo ngày làm việc, không tính ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ và ngày tết. Trường hợp ngày mua lại hoặc ngày đến hạn thanh toán của GTCG trựng với ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ và nghỉ tết, ngày thanh toán và chuyển giao GTCG được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

2. Lưu ký và chuyển giao GTCG.

2.1. Khi bán GTCG, Thành viên phải lưu ký GTCG tại SGD. Việc lưu ký GTCG theo quy định của Thống đốc và phải hoàn tất trước giờ mở thầu 30 phút.

2.2. Khi Thành viên trúng thầu mua GTCG, SGD sẽ chuyển khối lượng GTCG trúng thầu vào tài khoản lưu ký của Thành viên tại SGD ngay sau khi nhận được tiền mua GTCG của Thành viên. Trường hợp NHNN bán có kỳ hạn thì vào ngày đến hạn mua lại ghi tại "Phụ lục kèm theo Hợp đồng mua lại GTCG", SGD chuyển GTCG từ tài khoản lưu ký của Thành viên sang tài khoản lưu ký của NHNN ngay sau khi chuyển tiền mua lại GTCG cho Thành viên.

2.3. Khi Thành viên trúng thầu bán GTCG, SGD sẽ chuyển GTCG từ tài khoản lưu ký của Thành viên sang tài khoản lưu ký của NHNN. Trường hợp NHNN mua có kỳ hạn thì vào ngày đến hạn mua lại GTCG ghi tại "Phụ lục kèm theo Hợp đồng mua lại GTCG", SGD chuyển GTCG từ tài khoản lưu ký của NHNN sang tài khoản lưu ký của Thành viên ngay sau khi Thành viên chuyển tiền mua lại GTCG cho SGD.

3. Nép đơn dự thầu.

Khi nhận được “Thông báo đấu thầu mua GTCG” theo Phụ lục số 04/TTM (đính kèm) hoặc “Thông báo bán GTCG” theo Phụ lục số 05/TTM(đính kèm) cho đến giờ mở thầu, Thành viên lập và gửi (qua mạng) “Đăng ký đấu thầu bán GTCG” theo Phụ lục số 06/TTM (đính kèm) hoặc “Đăng ký đấu thầu mua GTCG” theo phụ lục số 07/TTM (đính kèm). 

3.1. Cách thức lập đơn dự thầu.
Giao dịch viên của thành viên lập đăng ký đấu thầu theo các bước sau:

3.1.1. Nhập mã số thành viên, mã số giao dịch và mã số chữ ký của người có thẩm quyền theo mã số đó được NHNN cấp.

3.1.2. Nhập mã số và các thông tin khác về GTCG:

- Đối với đăng ký đấu thầu mua GTCG: Thành viên nhập đúng mã số và các thông tin khác về GTCG như: ngày, lãi suất phát hành; ngày đến hạn thanh toán, thời hạn còn lại, định kỳ trả lãi, hình thức trả lãi của GTCG phự hợp với “Thông báo bán GTCG” của NHNN.

- Đối với đăng ký đấu thầu bán GTCG: Thành viên nhập đúng mã số và các thông tin khác về GTCG như: ngày, lãi suất phát hành, ngày đến hạn thanh toán, thời hạn còn lại, ... của GTCG phự hợp với GTCG lưu ký của Thành viên tại NHNN và “Thông báo mua GTCG” của NHNN. 

Trường hợp NHNN mua GTCG mà chỉ thông báo tên của một loại hay nhúm GTCG hoặc không liệt kê hết các thông tin về GTCG thì khi lập “ Đăng ký đấu thầu bán GTCG”, Thành viên phải nhập chi tiết về mã số và các thông tin khác của GTCG muốn bán đang lưu ký tại SGD.

3.1.3. Lãi suất dự thầu: Lãi suất đăng ký đấu thầu tính theo phần trăm trên năm và làm trũn đến 2 con số sau dấu phẩy. Thành viên không được đăng ký các yêu cầu “mua với giá rẻ nhất” hoặc “bán với giá đắt nhất”.

- Trường hợp đấu thầu khối lượng: Lãi suất dự thầu ghi đúng bằng lãi suất NHNN đó thông báo trong thông báo đấu thầu; 

- Trường hợp đấu thầu lãi suất: Trong 1 đăng ký dự thầu được đăng ký tối đa 5 mức lãi suất dự thầu. 

3.1.4. Khối lượng GTCG dự thầu:

- Khối lượng GTCG tối thiểu của một đơn đăng ký đấu thầu là 100 triệu đồng (tính theo giá thanh toán). Khối lượng đăng ký tối đa bằng khối lượng chào thầu của NHNN (trường hợp NHNN thông báo trước khối lượng) và bằng nhu cầu của thành viên (trường hợp NHNN không thông báo trước khối lượng). 

- Khối lượng GTCG mua, bán được ghi theo mệnh giá và số tiền thanh toán. 

- Khối lượng GTCG theo số tiền thanh toán là số tiền Thành viên nhận về khi bán GTCG hoặc trả cho NHNN khi mua GTCG theo lãi suất đăng ký đấu thầu (giá mua hoặc bán). Giá mua, bán được tính theo công thức quy định tại Điều 18, Quy chế nghiệp vụ TTM ban hành theo Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN.

- Khối lượng GTCG quy định tại điểm e, g Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 86/QĐ-NHNN ngày 08/01/2007, được tham gia các giao dịch mua có kỳ hạn của NHNN với tỷ lệ tối đa do NHNN thông báo trước phiên giao dịch không quá 50% giá trị giao dịch của tổng GTCG đăng ký tại một đơn đăng ký dự thầu (trường hợp đấu thầu khối lượng) hoặc tại một mức lãi suất dự thầu (trường hợp đấu thầu lãi suất). 

3.1.5. Thời hạn bán: Là số ngày kể từ ngày đấu thầu của phiên mua, bán có kỳ hạn đến ngày mua lại (tính cả ngày đấu thầu và không tính ngày mua lại).

- Trường hợp NHNN mua hẳn GTCG: Thành viên được đăng ký bán hẳn GTCG có thời hạn còn lại tối đa là 91 ngày.

- Trường hợp NHNN bán hẳn GTCG: Thành viên được đăng ký mua hẳn GTCG theo đúng kỳ hạn bán hoặc thời hạn còn lại tại thông báo của NHNN.

- Trường hợp NHNN mua hoặc bán có kỳ hạn GTCG: Thành viên đăng ký bán, mua GTCG theo thời hạn mua hoặc bán tại thông báo của NHNN.

- Trường hợp NHNN thông báo có nhiều thời hạn mua hoặc bán trong một phiên đấu thầu: Thành viên lập đơn dự thầu, trong đó đăng ký theo thứ tự thời hạn mua, bán từ ngắn đến dài hạn.”

3.1.6. Đơn dự thầu không hợp lệ:

Đơn dự thầu của TCTD bị coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đơn dự thầu không đúng với mã số quy định;

- Không xác thực được mã khoá chữ ký điện tử của người đại diện TCTD trong đơn dự thầu;

- Đơn dự thầu đặt nhiều mức lãi suất hơn so với quy định;

- Lãi suất dự thầu không làm trũn đến hai con số sau dấu phẩy;

- Lãi suất dự thầu không đúng với lãi suất thông báo của NHNN (trường hợp đấu thầu khối lượng);

- Đơn dự thầu ghi cụ thể yêu cầu mua theo giá rẻ nhất hoặc yêu cầu theo giá đắt nhất;

- Tổng khối lượng GTCG ghi trong một đơn dự thầu dưới 100 triệu đồng;

- TCTD bán GTCG mà không cú, hoặc không đủ GTCG lưu ký theo quy định;

- Thời hạn còn lại của GTCG đăng ký bán ngắn hơn thời hạn của giao dịch mua, bán có kỳ hạn, hoặc dài hơn 91 ngày đối với giao dịch mua hẳn.

3.2. Gửi đăng ký đấu thầu.

3.2.1. Kiểm soát đăng ký đấu thầu: Thành viên (Người kiểm soát) kiểm tra số liệu, ký kiểm soát.

3.2.2. Ký duyệt và gửi đăng ký đấu thầu: Thành viên (Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc uỷ quyền) ký duyệt và gửi đăng ký đấu thầu qua mạng cho SGD. Số liệu đăng ký đấu thầu của Thành viên được mã hoá để đảm bảo bớ mật các thông tin dự thầu.

3.2.3. Thay đổi đơn dự thầu: Thành viên có thể thay đổi đăng ký dự thầu nhưng phải huỷ đăng ký dự thầu lần trước, đồng thời lập đăng ký dự thầu mới, thực hiện các bước kiểm soát, ký duyệt và gửi cho SGD trước giờ mở thầu.  

4. Mở và xét thầu.

Giờ mở thầu: Giờ mở thầu của các phiên giao dịch được NHNN thông báo cụ thể trong "Thông báo đấu thầu mua GTCG" hoặc "Thông báo đấu thầu bán GTCG". Trường hợp có thay đổi về giờ mở thầu hoặc giao dịch đột xuất, NHNN sẽ thông báo qua điện thoại và các phương tiện khác tới các thành viên.

4.1. Khoá sổ:

Vào giờ mở thầu, SGD (Người kiểm soát của Phòng TTTT) tiến hành khoá sổ, ngừng tiếp nhận đăng ký dự thầu (chốt các thông tin dự thầu).

4.2. Giải mã thông tin dự thầu:

SGD (Người kiểm soát của Phòng TTTT)  tiến hành giải mã các thông tin dự thầu. Các đăng ký dự thầu của thành viên được tổng hợp vào Bảng kê tổng hợp đăng ký đấu thầu mua/bán giấy tờ có giá (theo Phụ lục số 08/TTM đính kèm).

4.3. Xác thực, kiểm tra đối chiếu và tổng hợp số liệu:

4.3.1. Xác thực đăng ký đấu thầu: SGD (Người kiểm soát của Phòng TTTT) xác thực mã số thành viên được tham gia nghiệp vụ TTM, mã số giao dịch, mã số khoá chữ ký điện tử.

4.3.2. Kiểm tra và loại bỏ các đăng ký đấu thầu không hợp lệ:

SGD (Người kiểm soát của Phòng TTTT) đối chiếu dữ liệu trong đăng ký bán hoặc mua của thành viên với các quy định của NHNN để loại bỏ các đăng ký đấu thầu không hợp lệ theo Điều 16, Quy chế nghiệp vụ TTM ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN.

Các đơn đăng ký đấu thầu bị loại bỏ được tổng hợp tại “Bảng kê tổng hợp đăng ký đấu thầu không hợp lệ” theo Phụ lục số 09/TTM (đính kèm). Thành viên được thông báo số liệu và lý do đăng ký đấu thầu bị loại bỏ qua mạng vi tính cựng lỳc với kết quả đấu thầu.

4.4. Tổng hợp số liệu đăng ký đấu thầu hợp lệ:

Sau khi loại bỏ đăng ký không hợp lệ, các đơn đăng ký đấu thầu hợp lệ được tổng hợp vào “Bảng kê tổng hợp đăng ký đấu thầu hợp lệ sắp xếp theo thứ tự lãi suất” theo phụ lục số 10/TTM (đính kèm). 

4.5. Xét và phân bổ thầu:

4.5.1. Xét thầu:

- Đối với đấu thầu khối lượng: 

+ SGD (Người kiểm soát của Phòng TTTT) nhập khối lượng cần mua, cần bán theo thông báo của BĐH (trường hợp chưa thông báo trước cho thành viên).

+ Xét thầu: Chương trình tự động xét thầu theo thời hạn mua,bán trên cơ sở khối lượng thông báo của BĐH với khối lượng đăng ký hợp lệ của các thành viên (theo số tiền thanh toán) theo nguyên tắc khối lượng trúng thầu không vượt quá khối lượng NHNN cần mua hoặc cần bán. Khối lượng GTCG trúng thầu được làm trũn đến đơn vị đồng.

- Đối với đấu thầu lãi suất:

+ SGD (Người kiểm soát của Phòng TTTT) nhập khối lượng cần mua, cần bán (nếu chưa thông báo trước) và lãi suất chỉ đạo (nếu cú) theo thông báo của Ban Điều hành nghiệp vụ thị trường mở.

+ Xét thầu: Chương trình tự động xét thầu theo thời hạn mua, bán trên cơ sở khối lượng NHNN cần mua cần bán với khối lượng đăng ký hợp lệ của các thành viên (theo số tiền thanh toán) theo nguyên tắc khối lượng trúng thầu không vượt quá khối lượng NHNN cần mua hoặc cần bán và lãi suất trúng thầu trong phạm vi lãi suất chỉ đạo (nếu cú) của Ban Điều hành nghiệp vụ TTM (lãi suất tối đa đối với trường hợp NHNN bán GTCG và lãi suất tối thiểu đối với trường hợp NHNN mua GTCG). Khối lượng GTCG trúng thầu mua hoặc bán được làm trũn đến đơn vị đồng. 

Trong phiên đấu thầu bán GTCG, NHNN xét thầu theo khối lượng của từng loại hoặc từng thời hạn của GTCG; Trong phiên đấu thầu mua GTCG, NHNN xét thầu theo tổng khối lượng của tất cả các loại GTCG.

4.5.2. Phân bổ thầu: Chương trình tự động phân bổ thầu cho các Thành viên tham dự thầu trên nguyên tắc:

4.5.2.1. Phân bổ thầu đối với đấu thầu khối lượng: 

- NHNN thông báo cho các TCTD mức lãi suất đấu thầu;

- NHNN quyết định thông báo hoặc không thông báo khối lượng GTCG NHNN cần mua hoặc bán trước mỗi phiên đấu thầu;

- TCTD đăng ký dự thầu khối lượng các loại GTCG cần mua hoặc bán theo mức lãi suất NHNN thông báo;

- Trường hợp tổng khối lượng dự thầu của các TCTD bằng hoặc thấp hơn khối lượng NHNN cần mua hoặc bán thì khối lượng trúng thầu bằng khối lượng của các TCTD đặt thầu và khối lượng trúng thầu của từng TCTD là khối lượng dự thầu của TCTD đú;

- Trường hợp khối lượng dự thầu của các TCTD vượt quá khối lượng NHNN cần mua hoặc bán thì khối lượng GTCG trúng thầu bằng khối lượng NHNN cần mua hoặc bán và khối lượng trúng thầu của từng TCTD được phân bổ theo tỷ lệ thuận với khối lượng dự thầu của các TCTD và được tính đến đơn vị đồng.

- Trường hợp tại đơn dự thầu của TCTD trúng thầu đăng ký nhiều loại GTCG cần mua hoặc bán:

+ Nếu không bao gồm các loại GTCG mà NHNN quy định tỷ lệ giao dịch tại mỗi phiên giao dịch nghiệp vụ TTM, NHNN xét thầu xác định thứ tự ưu tiên từng loại GTCG như sau:

(i) Thời hạn còn lại của GTCG ngắn hơn;

(ii) GTCG đăng ký bán hoặc mua có khối lượng lớn hơn.

+ Nếu bao gồm các loại GTCG có quy định tỷ lệ giao dịch và các loại GTCG không quy định tỷ lệ giao dịch, NHNN xét thầu theo nguyên tắc tỷ lệ các loại GTCG trúng thầu giao dịch của các loại GTCG đăng ký tại đơn dự thầu theo quy định của NHNN. Việc xác định thứ tự ưu tiên xét thầu trong số GTCG không quy định tỷ lệ giao dịch và GTCG quy định tỷ lệ giao dịch được thực hiện theo các quy định (i) và (ii) nêu trên.

4.5.2.2. Đối với đấu thầu lãi suất: Phụ thuộc vào phương thức xét thầu để phân bổ thầu. Cụ thể:

+ Theo phương thức lãi suất riêng lẻ: Thực hiện theo Khoản 2 Điều 12 Quy chế nghiệp vụ TTM ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN (trừ Mục 2.6.1).

+ Theo phương thức lãi suất thống nhất: Trước tiên phân bổ thầu theo phương thức lãi suất riêng lẻ nói trên sau đó căn cứ vào số tiền trúng thầu được phân bổ (số tiền thanh toán theo lãi suất đăng ký đấu thầu của Thành viên) và lãi suất trúng thầu thống nhất để tính ngược lại mệnh giá GTCG trúng thầu. 

Chương trình tự động tính số tiền thanh toán khi mua lại GTCG (nếu là giao dịch mua, bán có kỳ hạn) theo quy định tại Điều 18, Quy chế nghiệp vụ TTM ban hành theo Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN.

Toàn bộ kết quả của bước xét, phân bổ và xác định số tiền thanh toán được thể hiện tại “Bảng kê tổng hợp kết quả đấu thầu mua/bán GTCG” theo Phụ lục số 11/TTM (đính kèm). 

5. Thông báo kết quả đấu thầu và in các báo cáo
5.1. Giám đốc SGD (hoặc người được uỷ quyền) và đại diện Ban Điều hành nghiệp vụ thị trường mở chứng kiến thầu ký duyệt kết quả đấu thầu. Chương trình tự động chuyển kết quả cho thành viên.

5.2. Sau 11h30 sáng của ngày đấu thầu (trừ trường hợp có thông báo thay đổi giờ mở thầu), Thành viên (người kiểm soát) xác thực chữ ký của SGD tại Thông báo kết quả đấu thầu theo Phụ lục số 12/TTM.

5.3. Chương trình tự động tạo các biểu báo cáo theo các Phụ lục (đính kèm) từ số 04 đến số 13/TTM tương ứng với phiên đấu thầu. 

6. Cam kết mua lại GTCG.

Từng TCTD là thành viên tham gia nghiệp vụ TTM phải ký với NHNN (Sở Giao dịch) một "Hợp đồng mua lại GTCG" theo Phụ lục số 03/TTM (đính kèm) áp dụng chung cho tất cả các giao dịch mua, bán có kỳ hạn giữa NHNN và TCTD đú. "Hợp đồng mua lại GTCG" ký một lần với NHNN khi TCTD tham gia nghiệp vụ TTM.

Khi phát sinh giao dịch mua, bán có kỳ hạn GTCG, bên bán lập "Phụ lục kèm theo Hợp đồng mua lại GTCG" đối với từng giao dịch (Phụ lục 03.1/TTM đính kèm). Phụ lục này quy định chi tiết từng giao dịch mua, bán có kỳ hạn giữa NHNN với TCTD, là bộ phận không tách rời của "Hợp đồng mua lại GTCG".

"Hợp đồng mua lại GTCG" và "Phụ lục kèm theo Hợp đồng mua lại GTCG" là căn cứ thực hiện việc thanh toán và giao, nhận GTCG giữa NHNN với TCTD trong giao dịch mua, bán có kỳ hạn.

Khi có Thông báo kết quả trúng thầu, chậm nhất 15h00 cựng ngày, bên bán GTCG phải hoàn tất (lập, kiểm soát, duyệt, xác thực) Phụ lục số 03.1/TTM. Trường hợp sau 15h30, thành viên trúng thầu chưa hoàn tất Phụ lục 03.1/TTM, NHNN sẽ xử lý vi phạm theo quy định.

6.1. Trường hợp NHNN bán kỳ hạn GTCG: 

6.1.1. Tại SGD: 

- Phòng TTTT (giao dịch viên) lập Phụ lục số 03.1/TTM (đính kèm) với từng thành viên trúng thầu, người kiểm soát ký kiểm soát bằng chữ ký điện tử.

- Lãnh đạo (hoặc người được uỷ quyền) ký duyệt bằng chữ ký điện tử; chương trình tự động gửi cho Phòng TTTT, Thành viên trúng thầu. 

- Khi “Phụ lục kèm theo hợp đồng mua lại GTCG” được Thành viên ký xác nhận, Phòng TTTT (người kiểm soát) xác nhận chữ ký của Thành viên trúng thầu. Lãnh đạo SGD ký duyệt chữ ký điện tử đối với "Phụ lục hợp đồng mua lại GTCG" theo Phụ lục 03.1/TTM. Phòng Kế toán thực hiện việc in chứng từ để hạch toán và lưu hồ sơ.

6.1.2. Tại Thành viên trúng thầu:

- Người kiểm soát xác thực chữ ký điện tử của SGD, kiểm tra và ký kiểm soát của bên mua GTCG trên Phụ lục 03.1/TTM.

- Tổng Giám đốc (hoặc người được uỷ quyền) ký chữ ký điện tử xác nhận của Bên mua trên Phụ lục 03.1/TTM, chương trình tự động gửi lại cho Phòng TTTT.

- Giao dịch viên in Phụ lục số 03.1/TTM làm chứng từ hạch toán.

6.2. Trường hợp thành viên bán và cam kết mua lại giấy tờ có giá:

6.2.1. Tại Thành viên trúng thầu: 

- Giao dịch viên lập “Phụ lục kèm theo Hợp đồng mua lại GTCG” theo Phụ lục số 03.1/TTM với NHNN, người kiểm soát ký kiểm soát bằng chữ ký điện tử.

- Tổng Giám đốc (hoặc người được uỷ quyền) ký duyệt bằng chữ ký điện tử xác nhận chữ ký điện tử của bên mua trên Phụ lục 03.1/TTM và chương trình tự động gửi cho Phòng TTTT. 

- Khi Phụ lục 03.1/TTM được SGD xác nhận, Người kiểm soát, Người có thẩm quyền phê duyệt của Thành viên xác nhận chữ ký điện tử của SGD và in bản Phụ lục đó làm chứng từ hạch toán, thanh toán.

6.2.2. Tại SGD:

- Phòng TTTT (Người kiểm soát) xác thực chữ ký điện tử của Thành viên, kiểm tra Phụ lục 03.1/TTM và ký kiểm soát của bên mua GTCG.

- Lãnh đạo (hoặc người được uỷ quyền) ký chữ ký điện tử xác nhận chữ ký điện tử của Bên mua trên Phụ lục 03.1/TTM, chương trình tự động gửi lại cho thành viên.

- Phòng Kế toán (giao dịch viên) in Phụ lục số 03.1/TTM làm chứng từ hạch toán, thanh toán và lưu hồ sơ.

7. Báo cáo kết quả đấu thầu.

Sau khi có kết quả đấu thầu, chương trình lập “Báo cáo kết quả đấu thầu” theo Phụ lục số 15 /TTM (đính kèm). 

8. Cập nhật số liệu thống kê.

Chương trình tự động nhập các số liệu thống kê sau từng phiên đấu thầu theo các Phụ lục số 16, 17, 18, 19, 20/TTM (đính kèm).

9. Hạch toán kế toán.

Theo thông báo kết quả của từng giao dịch, SGD thực hiện hạch toán vào tài khoản của thành viên và thực hiện việc chi trả lãi định kỳ, cuối kỳ theo quy định hiện hành của NHNN.  

10. Thanh toán.

10.1. Khi nhận được "Thông báo kết quả đấu thầu" hoặc "Phụ lục kèm theo Hợp đồng mua lại GTCG" đó được các bên ký kết, bên bán phải chuyển giao quyền sở hữu GTCG cho bên mua; đồng thời, bên mua phải thanh toán tiền mua GTCG cho bên bán. Việc thanh toán và chuyển giao quyền sở hữu GTCG thực hiện trong ngày thanh toán.

10.2. Vào ngày kết thúc thời hạn của giao dịch mua, bán có kỳ hạn, bên mua và bên bán sẽ thực hiện chuyển giao quyền sở hữu GTCG và thanh toán theo cam kết của các bên tại "Phụ lục kèm theo Hợp đồng mua lại GTCG".

10.3. Trường hợp ngày mua lại hoặc ngày đến hạn thanh toán của GTCG trựng với ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ và nghỉ tết, thì ngày thanh toán và chuyển giao GTCG được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

11. Xử lý vi phạm.

11.1. Xử lý vi phạm trong thanh toán.

11.1.1. Xử lý vi phạm trong ngày thanh toán tiền mua GTCG.

Trường hợp thành viên trúng thầu mua GTCG không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền trúng thầu theo "Thông báo kết quả đấu thầu": SGD chủ động trích tiền trên tài khoản tiền gửi thanh toán của thành viên tại NHNN tương ứng với số tiền thành viên còn thiếu hoặc chưa thanh toán theo thông báo kết quả đấu thầu.

Nếu không đủ số tiền phải thanh toán thì NHNN huỷ bỏ phần kết quả trúng thầu chưa được thanh toán và lập lại Thông báo trúng thầu theo số tiền thanh toán thực tế của thành viên trúng thầu. Đồng thời, NHNN sẽ có thông báo vi phạm bằng văn bản gửi TCTD đú.

11.1.2. Xử lý vi phạm trong ngày đến hạn mua lại GTCG:

Trường hợp đến hạn phải thanh toán tiền mua lại GTCG mà TCTD không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền theo thông báo: NHNN sẽ chủ động trích tiền trên tài khoản tiền gửi thanh toán của thành viên tại NHNN tương ứng với số tiền đó thông báo theo quy định (gốc và lãi). Nếu trên tài khoản của TCTD không đủ tiền thì:

- NHNN sẽ chuyển số tiền còn thiếu đó sang nợ quá hạn và TCTD phải chịu lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất thống nhất hoặc lãi suất riêng lẻ hoặc lãi suất do NHNN thông báo áp dụng đối với giao dịch mua, bán có kỳ hạn đó tính trên số tiền còn thiếu và số ngày chậm trả. 

- Số tiền phạt chậm thanh toán được tính theo công thức:

P = Gp x Lp x Np/365

Trong đó: 
P: Số tiền phạt;

Gp: Số tiền còn thiếu;

Lp: Lãi suất phạt (%/năm)

Np: Số ngày chậm thanh toán.

NHNN sẽ tạm giữ toàn bộ khối lượng GTCG của giao dịch mua, bán có kỳ hạn đó vào tài khoản riêng và trích tài khoản của TCTD tại NHNN để thu hồi số tiền còn thiếu (gồm cả lãi nợ quá hạn) khi tài khoản của TCTD tại NHNN có đủ tiền và hoàn trả lại GTCG cho TCTD đó khi đó hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho NHNN; hoặc NHNN có thể xem xét bán GTCG khi chưa đến hạn thanh toán của GTCG, hoặc thanh toán với tổ chức phát hành khi đến hạn thanh toán của GTCG để thu hồi số tiền còn thiếu (gồm cả lãi nợ quá hạn). 

Đồng thời, NHNN sẽ có thông báo vi phạm bằng văn bản gửi TCTD đó trong trường hợp:

- TCTD không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền phải thanh toán khi đến hạn (đối với trường hợp TCTD bán và cam kết mua lại);

- Không chuyển giao quyền sở hữu GTCG cho NHNN vào ngày thanh toán (trường hợp TCTD bán) hoặc vào ngày mua lại (trường hợp TCTD mua và cam kết bán lại).

11.2. Xử lý lỗi vi phạm trong việc cung cấp thông tin:

Các TCTD là thành viên tham gia nghiệp vụ TTM không cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 7, Quy chế nghiệp vụ TTM ban hành theo Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN sẽ bị tạm đình chỉ tham gia mua, bán trong thời gian 1 tháng, kể từ ngày NHNN thông báo vi phạm.

12. Tra cứu, lập và in báo cáo.

12.1. Đối với báo cáo của phiên giao dịch TTM: 

Chương trình tự động lập các biểu báo cáo.

12.1.1.  SGD (Phòng TTTT):

Tra cứu, in các biểu báo cáo gồm: Thông báo mua hoặc bán GTCG, các bảng kê tổng hợp đăng ký và kết quả đấu thầu mua/bán GTCG, các thông báo vi phạm và kết quả đấu thầu mua/ bán GTCG cho từng TCTD tham dự thầu, "Phụ lục kèm theo Hợp đồng mua lại GTCG", Báo cáo kết quả đấu thầu và Báo cáo hoạt động nghiệp vụ TTM (theo các Phụ lục từ số 04/TTM đến số 15/TTM) tương ứng với phiên đấu thầu.

12.1.2. Thành viên:

 Xác nhận kết quả đấu thầu và in các biểu báo cáo gồm: "Thông báo mua GTCG" hoặc "Thông báo bán GTCG" (Phụ lục  số 04 hoặc 05/TTM), "Đăng ký đấu thầu" (phụ lục số 06 hoặc 07/TTM), "Thông báo kết quả đấu thầu" (phụ lục số 13/TTM), "Phụ lục kèm theo Hợp đồng mua lại GTCG" (Phụ lục  số 03.1/TTM) tương ứng với phiên đấu thầu. 

Thực hiện ký (chữ ký tay), đóng dấu (nếu cần) xác nhận các biểu báo cáo trên để làm chứng từ thanh toán, hạch toán và lưu hồ sơ.  

12.1.3. Các Vụ Tín dụng, Chính sách tiền tệ: Được tra cứu và in các phụ lục số 11 và 15/TTM.

12.2. Đối với báo cáo thống kê (theo các Phụ lục từ số 16 đến 20/TTM và  25,26/TTM (đính kèm):

12.2.1. SGD: Được tra cứu và in các phụ lục từ 16 đến 20/TTM và  25,26/TTM.

12.2.2. Thành viên: Được tra cứu và in  phụ lục 17/TTM. 

12.2.3. Các Vụ Tín dụng, Chính sách tiền tệ: Được tra cứu và in các phụ lục từ 16 đến 20/TTM.

12.3. Đối với các biểu báo cáo thông tin (theo các Phụ lục từ số 21 đến 24/TTM đính kèm):

12.3.1. Chương trình tự động cập nhật số liệu theo Phụ lục số 24/TTM. 

12.3.2. Các Vụ Tín dụng, Chính sách tiền tệ: Được tra cứu và in các phụ lục từ số  21 đến 24/TTM 

12.3.3. Thành viên: Lập, tra cứu và in các phụ lục số 21, 22 và 23/TTM .

13. Cung cấp thông tin:

13.1. NHNN cung cấp cho các TCTD là thành viên tham gia nghiệp vụ TTM:

13.1.1. Thông tin đấu thầu nghiệp vụ TTTT;

13.1.2. Thông tin tổng hợp về nghiệp vụ TTM;

13.1.3. Các thông tin khác có liên quan do BĐH quyết định.

13.2. TCTD là thành viên tham gia nghiệp vụ TTM cung cấp cho NHNN các thông tin sau:

13.2.1. Dự kiến vốn khả dụng bằng đồng Việt Nam tại TCTD theo Phụ lục 21/TTM (đính kèm);

13.2.2. Nhu cầu mua, bán GTCG;

13.2.3. Hoạt động mua, bán GTCG giữa các TCTD;

13.2.4. Các thông tin khác theo quy định của NHNN.

13.3. Việc trao đổi thông tin quy định tại khoản 13.1 và 13.2 nêu trên, được thực hiện thông qua trang tin nghiệp vụ TTM. Định kỳ cung cấp thông tin tối thiểu là một tuần một lần.

IV. NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN.
1. Sở Giao dịch NHNN.

1.1. Phòng Nghiệp vụ TTTT:

- Nhận giấy đề nghị tham gia nghiệp vụ TTM và lập giấy công nhận thành viên nghiệp vụ TTM, trình lãnh đạo ký, gửi cho Thành viên (theo đường bưu điện); Đồng thời, gửi Giấy đề nghị tham gia nghiệp vụ TTM (Phụ lục 01A/TTM hoặc 01B/TTM) của thành viên và Giấy công nhận thành viên nghiệp vụ TTM cho Cục Công nghệ tin học để cấp mới hoặc thu hồi mã số cũ. 

- Quản lý thông tin TTM và phân phối quyền truy cập số liệu trên mạng cho các đơn vị có liên quan theo phê duyệt của lãnh đạo SGD;

- Thiết lập, chỉnh sửa mã số GTCG và trình lãnh đạo SGD phê duyệt;

- Thông báo đấu thầu;

- Tổ chức đấu thầu và gửi (qua mạng) báo cáo kết quả cho các đơn vị có liên quan, in ấn báo cáo, trình ký và lưu;

- Phối hợp với Phòng Kế toán theo dõi việc thực hiện "Hợp đồng mua lại GTCG" theo cam kết của các thành viên ;

- Tổng hợp số liệu thống kê nghiệp vụ TTM;

- Theo dõi mức độ vi phạm của Thành viên, trình Giám đốc SGD xử lý và thông báo đình chỉ giao dịch tạm thời đối với thành viên vi phạm sau khi có quyết định của Giám đốc.

- Phối hợp với Phòng Kế toán để trình Giám đốc SGD biện pháp xử lý tài sản cầm cố của Thành viên nếu sau 10 ngày (kể từ sau ngày đến hạn thanh toán tiền mua lại GTCG) mà Thành viên chưa trả hoặc chưa trả hết tiền mua lại GTCG cho NHNN theo Phụ lục 03.1/TTM. 

1.2. Phòng Kế toán:

- Kiểm tra GTCG lưu ký  trên mạng với đăng ký bán để xác nhận khối lượng GTCG lưu ký của Thành viên và  chuyển số liệu cho Phòng TTTT;

- Khai báo mã số GTCG được lưu ký và giao dịch TTM vào chương trình KTP;

- Cập nhật số liệu lưu ký và thông báo cho thành viên biết số dư lưu ký GTCG của Thành viên.

- Cập nhật số liệu lưu ký và thông báo cho Phòng TTTT biết số dư lưu ký GTCG của  NHNN và của Thành viên.

- Theo dõi việc thanh toán của các Thành viên và thông báo cho Phòng TTTT các vi phạm trong thanh toán của Thành viên;

- Hạch toán kế toán và chuyển giao quyền sở hữu GTCG theo quy định.

- Tính và trả lãi GTCG trúng thầu đối với GTCG lưu ký trực tiếp tại SGD hoặc đề nghị Trung tõm lưu ký chứng khoán tính và trả lãi đối với GTCG lưu ký tại Trung tõm lưu ký chứng khoán theo quy định. 

- Chủ động trích tài khoản tiền gửi của Thành viên nếu Thành viên không thanh toán hoặc thanh toán thiếu tiền mua hoặc mua lại GTCG; Trường hợp trích tài khoản vẫn không đủ tiền để thanh toán thì xử lý theo quy định tại Khoản 11, Quy trình này. 

- Gửi (qua mạng) kết quả xử lý các trường hợp vi phạm trong thanh toán cho Phòng TTTT, Thành viên vi phạm biết.

1.3. Phòng Thanh toán liên ngân hàng:

Chuyển tiền thanh toán cho Thành viên theo yêu cầu của Phòng Kế toán và nhận tiền thanh toán từ thành viên chuyển cho NHNN.

2. Thành viên.

- Chấp hành đầy đủ các quy định của NHNN về nghiệp vụ TTM và Quyết định số 86/QĐ-NHNN ngày 08/01/2007 của Thống đốc NHNN.

- Lập và gửi “Giấy đăng ký tham gia nghiệp vụ TTM” để được NHNN công nhận là thành viên nghiệp vụ TTM. Bổ sung kịp thời danh sách cán bộ tham gia nghiệp vụ TTM khi có thay đổi về nhân sự .

- Cung cấp cho NHNN “Dự kiến vốn khả dụng bằng đồng Việt Nam tại TCTD”; Nhu cầu xin mua, bán, chiết khấu GTCG với NHNN; Hoạt động  tín dụng và mua, bán, chiết khấu GTCG với TCTD qua trang tin nghiệp vụ TTM theo định kỳ.

- Truy cập mạng (vào các khoảng thời gian theo quy định) để biết các thông tin chi tiết về đợt đấu thầu định kỳ và đột xuất (nếu cú).

- Thực hiện lưu ký GTCG  trước khi đăng ký bán GTCG.

- Lập và gửi đăng ký đấu thầu theo quy định tại Khoản 3, Mục III của Quy trình này.

- Truy cập mạng để nhận và xác nhận Thông báo kết quả đấu thầu; Lập hoặc xác nhận "Phụ lục kèm theo Hợp đồng mua lại GTCG"; In kết quả làm chứng từ lưu và thanh toán.

- Truy cập mạng để tra cứu thông tin được phép tra cứu và cung cấp cho NHNN các thông tin khác (khi được NHNN yêu cầu). 

3. Vụ Tín dụng, Chính sách tiền tệ.

3.1. Truy cập mạng để theo dõi thông tin, in các báo cáo (theo thẩm quyền được khai thác) để biết và theo dõi. 

3.2. Tổng hợp thông tin về dự báo vốn khả dụng và các thông tin khác.

3.3. Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy định tại Quy chế nghiệp vụ TTM ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN và Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN.

4. Vụ Tài chính Kế toán: 

Hướng dẫn quy trình hạch toán kế toán liên quan đến nghiệp vụ TTM.

5.  Cục Công nghệ tin học.

5.1. Phối hợp với SGD trong việc cấp mã số giao dịch, mã .khoá chữ ký điện tử cho các đơn vị, cỏ nhân thuộc NHNN và thành viên;.

5.2. Phối hợp với SGD trong xử lý kỹ thuật nghiệp vụ và đảm bảo đường truyền thông suốt để thực hiện các giao dịch nghiệp vụ TTTT an toàn, nhanh chúng. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Quy trình nghiệp vụ thị trường mở được thực hiện tại Sở Giao dịch, Vụ, Cục có liên quan thuộc NHNN và các Thành viên thị trường. 

2. Quy trình này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quy trình nghiệp vụ thị trường mở số 7477/QT-NHNN ngày 10/7/2008 của NHNN. Việc chỉnh sửa, bổ sung do Giám đốc Sở Giao dịch quyết định./.

	 Nơi nhận:
 - Thống đốc 
 - PTĐ phụ trách khối; (để b/c)
 - Ban Điều hành nghiệp vụ TTM;
 - Các Vụ: CSTT, TCKT, TD, Cục CNTH, SGD, CN Tp.HCM
 - Các TCTD (để thực hiện)
 - Lưu VT, SGD.
	TL. THỐNG ĐỐC
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH
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PHỤ LỤC: 01A/TTM

		TÊN TCTD
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------



		Số: . . . .



		...., ngày …. tháng … năm ….





GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM GIA NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ

Kính gửi:  Sở Giao dịch NHNN Việt Nam


Tên Tổ chức tín dụng:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . 


SWIFT CODE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Tài khoản tiền gửi VND: . . . . . . . . . . . . . . . . . Tại . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Xin đăng ký tham gia thực hiện nghiệp vụ thị trường mở tại Ngân hàng Nhà nước và cam kết chấp hành đầy đủ các quy định tại Quy chế nghiệp vụ thị trường mở.


Chúng tụi xin giới thiệu chữ ký và xin cấp khoá ký chữ ký điện tử cho những cán bộ có tên sau đõy tham gia nghiệp vụ thị trường mở:


		Họ và tên

		Chức vụ

		Chữ ký 1

		Chữ ký 2



		1. Cán bộ ký duyệt:

		

		

		



		- Người thứ nhất:

		

		

		



		- Người thứ hai:

		

		

		



		- ...

		

		

		



		2. Cán bộ kiểm soát:

		

		

		



		- Người thứ nhất:

		

		

		



		- Người thứ hai:

		

		

		



		- ...

		

		

		



		3. Cán bộ giao dịch (Người lập biểu):

		

		

		



		- Người thứ nhất:

		

		

		



		- Người thứ hai:

		

		

		



		- ..

		

		

		





Ghi chú: 



- Cán bộ ký duyệt  phải là người đại diện hoặc được uỷ quyền đại diện hợp pháp của Tổ chức tín dụng trước pháp luật.


- Số điện thoại, Fax của bộ phận trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thị trường mở

		Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

		Tổng giám đốc (Giám đốc)
(Ký tên, đóng dấu)





PHỤ LỤC: 01B/TTM

		TÊN TCTD
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------



		Số: . . . .



		...., ngày …. tháng … năm ….





GIẤY ĐỀ NGHỊ

CẤP MỚI VÀ THU HỒI MÃ KHOÁ TRUY CẬP, CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ THAM GIA NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỞNG MỞ

		Kính gửi:

		- Sở Giao dịch NHNN Việt Nam
- Cục Công nghệ Tin học





Tên Tổ chức tín dụng:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . 


SWIFT CODE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Tài khoản tiền gửi VND: . . . . . . . . . . . . . . . . . Tại . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Chúng tụi đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp mới và thu hồi mã khoá truy cập, mã chữ ký điện tử theo quy định cho những cán bộ có tên theo danh sách dưới đõy:


I. Cấp mới: (Đối với những cán bộ mới)


		Họ và tên

		Chức vụ

		Chữ ký 1

		Chữ ký 2



		1. Cán bộ ký duyệt:

		

		

		



		 ..

		

		

		



		2. Cán bộ kiểm soát:

		

		

		



		 ..

		

		

		



		3. Cán bộ giao dịch (Người lập biểu):

		

		

		



		 ..

		

		

		





II. Thu hồi (Không cần giới thiệu chữ ký):


1. Cán bộ có thẩm quyền:


2. Cán bộ kiểm soát:


3. Cán bộ giao dịch:


Ghi chú: 



- Người ký duyệt  phải là người đại diện hoặc được uỷ quyền đại diện hợp pháp của Tổ chức tín dụng trước pháp luật;


- Số điện thoại, Fax của bộ phận trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thị trường mở.


		Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

		Tổng giám đốc (Giám đốc)
(Ký tên, đóng dấu)





PHỤ LỤC SỐ:  02A/TTM

		NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
BAN ĐIỀU HÀNH TTM
---------

		



		Số:  . . . .. .. /TB-BđH

		





THÔNG BÁO ĐẤU THẦU MUA/BÁN GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Ngày.......tháng......năm...............


Kính gửi: Sở Giao dịch


Căn cứ vào mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ tháng ..  năm  .., Ban điều hành nghiệp vụ thị trường mở thông báo đấu thầu mua/bán giấy tờ có giá theo các nội dung sau:


- Ngày thông báo đấu thầu:


- Ngày đấu thầu/ thanh toán:


- Phương thức đấu thầu:


- Phương thức xét thầu:


- Phương thức mua/bán:


- Tỷ lệ tham gia giao dịch của các trái phiếu 1909:


- Tổng khối lượng GTCG cần mua/bán:


- Thông tin chi tiết về GTCG:


		Tên GTCG

		Khối lượng chào thầu (đồng)

		Thời hạn mua/bán (ngày)

		Thời hạn còn lại  (ngày)

		Lãi suất thông báo (%/năm)



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		

		





- Người được uỷ quyền chứng kiến mở thầu:


		

		Trưởng  ban điều hành nghiệp vụ TTM





PHỤ LỤC SỐ: 02B/TTM

		NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
BAN ĐIỀU HÀNH TTM
---------

		



		Số:                             /TB-BĐH

(Tuyệt Mật)

		





THỄNG BÁO KHỐI LƯỢNG VÀ LÃI SUẤT CHỈ ĐẠO

Ngày........tháng......năm...........

Kính gửi: Giám đốc Sở Giao dịch


Đồng kính gửi:  Đ/c  ......


(Tên thành viên Ban điều hành được uỷ quyền chứng kiến mở thầu)


Căn cứ vào diễn biến TTTT và mục tiêu chính sách tiền tệ của NHNN, Ban Điều hành nghiệp vụ thị trường mở thông báo khối lượng mua/ bán GTCG  và lãi suất tối đa/(tối thiểu) để làm căn cứ xét thầu tại nghiệp vụ TTM cho phiên thứ..... vào ngày ... tháng... năm ...   như  sau:


		Tên GTCG

		Khối lượng chào thầu (đồng)

		Thời hạn mua/bán (ngày)

		Thời hạn còn lại  của GTCG (ngày)

		Lãi suất tối đa/ tối thiểu (%/năm)



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		

		





Đề nghị các Đ/c xét thầu theo khối lượng và lãi suất chỉ đạo nói trên.


		

		Trưởng  ban điều hành nghiệp vụ TTM





MẪU SỐ: 03/TTM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


----------------

HỢP ĐỒNG MUA LẠI GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Số:……/HĐML-NHNN


Ngày ……. tháng….. năm…..


- Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế nghiệp vụ thị trường mở và Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN ngày 30/9/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nghiệp vụ thị trường mở;


- Căn cứ Quyết định số …………... ngày ……….. của  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về danh mục các loại giấy tờ có giá, tỷ lệ chờnh lệch giữa giá trị giấy tờ có giá tại thời điểm định giá và giá thanh toán, tỷ lệ giao dịch của các loại giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở;


Bên A: (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).......................................................


Địa chỉ:............................................................................................................


Điện thoại:.................................FAX:........................E-mail:.........................


Số tài khoản:......................................................mở tại....................................


Bên B: (Tổ chức tín dụng)...............................................................................


Địa chỉ:............................................................................................................ 


Điện thoại:...................................FAX:.........................E-mail:......................


Số tài khoản:.................................................mở tại.........................................


Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng mua lại giấy tờ có giá (sau đơy gọi là “Hợp đồng”) với các điều khoản như sau : 


Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng


Hợp đồng này là hợp đồng tổng thể, áp dụng chung đối với tất cả các giao dịch mua, bán có kỳ hạn theo quy định tại Quy chế nghiệp vụ thị trường mở giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và …….( tên tổ chức tín dụng) là thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở. 


Điều 2. Thực hiện giao dịch


1. Giao dịch mua, bán có kỳ hạn được thực hiện qua máy tính nối mạng giữa Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) và ………(tên tổ chức tín dụng) theo chương trình phần mềm nghiệp vụ thị trường mở do Ngân hàng Nhà nước cung cấp.


2. Sau khi có thông báo trúng thầu của Ngân hàng Nhà nước, Bên mua và Bên bán xác nhận giao dịch mua, bán có kỳ hạn bằng việc ký Phụ lục kèm theo Hợp đồng với các nội dung chính sau đőy:


2.1. Bên bán;


2.2. Bên mua;


2.3. Thông tin về giấy tờ có giá mua, bán: mã số, ngày phát hành, lãi suất phát hành trên thị trường sơ cấp, định kỳ thanh toán lãi (nếu có), ngày đến hạn thanh toán, khối lượng giấy tờ có giá;


2.4. Giá mua lại;


2.5. Thời hạn bán;


2.6. Lãi suất thống nhất hoặc lãi suất riêng lẻ (trường hợp đấu thầu lãi suất) hoặc lãi suất do Ngừn hàng Nhà nước thông báo (trường hợp đấu thầu khối lượng);


2.7. Ngày mua lại;


2.8. Lãi suất quá hạn.


3. Tất cả các khoản thanh toán giữa các bên được thực hiện bằng đồng Việt Nam và được chuyển vào tài khoản của các bên nêu trong Hợp đồng này. Việc thanh toán và chuyển giao quyền sở hữu giấy tờ có giá được thực hiện theo quy định tại Quy chế nghiệp vụ thị trường mở, Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thị trường mở và cam kết tại Hợp đồng này.


Điều 3. Cam kết của các bên

Hai bên ký Hợp đồng này cam kết:


1. Tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này và các quy định pháp luật liên quan;


2. Người đại diện cho mỗi bên ký kết Hợp đồng này là đại diện hợp pháp của mỗi bên;


3. Có đầy đủ quyền để chuyển giao các giấy tờ có giá cho bên kia vào thời điểm chuyển giao và bên kia sẽ có tất cả các quyền và lợi ích đối với giấy tờ có giá đó và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nghĩa vụ nợ, các khoản phớ hay những nghĩa vụ khác.



Điều 4. Xử lý vi phạm


Việc xử lý vi phạm các cam kết tại Hợp đồng này được xử lý theo quy định của Quy chế nghiệp vụ thị trường mở và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.


Điều 5. Trường hợp bất khả kháng


1. Các bên sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan đến các quy định trong Hợp đồng này khi xảy ra các sự cố mà hậu quả ngoài tầm kiểm soát của các bên như: chiến tranh, bạo động, thiên tai, đình công,... và các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.


2. Ngay sau khi xảy ra các sự cố nêu tại khoản 1 Điều này, bên bị ảnh hưởng bởi nguyên nhơn bất khả kháng thông báo bằng văn bản cho bên kia để trao đổi và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này.


Điều 6. Thông báo và liên lạc


1. Tất cả các thông báo, yêu cầu hoặc trao đổi liên quan tới Hợp đồng này phải được lập bằng văn bản tiếng Việt và được gửi qua chương trình phần mềm nghiệp vụ thị trường mở, hoặc gửi bằng thư điện tử, hoặc fax, hoặc chuyển tay theo địa chỉ của các bên đề cập ở phần đầu của Hợp đồng.


2. Các thông báo và liên lạc được xác định là đó được nhận trong trường hợp:


- Ngay sau khi gửi qua chương trình phần mềm nghiệp vụ thị trường mở, gửi bằng thư điện tử hoặc fax (với điều kiện người gửi nhận được bản xác nhận đó gửi);


- Người nhận nhận được thư trong trường hợp chuyển qua đường bưu điện, nhưng không quá 7 ngày sau khi gửi cho người nhận;


- Ngay thời điểm chuyển trong trường hợp thư được chuyển tay trong giờ làm việc.


3. Mỗi bên phải thông báo cho bên kia khi có thay đổi địa chỉ, điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử.


Điều 7. Chuyển nhượng


Không bên nào được chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia. Việc thực hiện Hợp đồng này là quyền lợi và nghĩa vụ bắt buộc đối với bên kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ.


Điều 8. Chấm dứt Hợp đồng


Hợp đồng này tự động chấm dứt hiệu lực khi xảy ra các trường hợp quy định tại Điều 5 khoản 3 Quy chế nghiệp vụ thị trường mở, tuy nhiên, các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này vẫn tiếp tục được áp dụng cho những giao dịch đang thực hiện. 


Điều 9. Luật áp dụng 


Hợp đồng này được điều chỉnh theo quy định của pháp luật nước Cộng hoà xú hội chủ nghĩa Việt Nam.


Điều 10. Hiệu lực thi hành


Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

		ĐẠI DIỆN BÊN A

		ĐẠI DIỆN BÊN B





PHỤ LỤC SỐ: 03.1/TTM

PHỤ LỤC KÈM THEO HỢP ĐỒNG MUA LẠI  GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Số:……/200… (số thứ tự theo năm)


(Lập theo Hợp đồng mua lại số…./HĐML ngày….tháng….năm…….)


Căn cứ Thông báo kết quả đấu thầu số…. ngày......... của Ngân hàng Nhà nước, ......(bên bán) đồng ư bán các giấy tờ có giá dưới đơy cho ......(bên mua) với giá là ..... (số tiền ghi theo giá thanh toán) trong thời hạn .......(số ngày). ..........(Bên bán) có trách nhiệm giao các giấy tờ có giá cho ........(bên mua), đồng thời ..........(bên mua) có trách nhiệm thanh toán đầy đủ tiền mua các giấy tờ cho .......(bên bán) vào ngày ..................(ngày thanh toán) .............(Bên bán) cam kết mua lại các giấy tờ có giá trên với giá mua lại là .......... (số tiền) vào ngày mua lại. ...........(Bên mua) có trách nhiệm giao lại các giấy tờ có giá trên cho .......(bên bán), đồng thời ..........(bên bán) có trách nhiệm thanh toán đầy đủ tiền mua lại các giấy tờ có giá vào ngày............... (ngày mua lại). Cụ thể như sau:


Đơn vị: đồng Việt Nam

		Mã số giừ́y tờ có giá (tên, hình thức phát hành, hình thức trả lãi, kỳ hạn)

		Khối lượng giấy tờ có giá trúng thầu (đồng)

		Giá mua lại (đồng)

		Thời hạn bán (ngày)

		Lãi suất thống nhất hoặc lãi suất riêng lẻ hoặc lãi suất do NHNN thông báo (%/năm)

		Lãi suất phát hành trên thị trường sơ cấp của giấy tờ có giá

		Ngày phát hành của giấy tờ có giá

		Định kỳ thanh toán lãi (đối với giấy tờ có giá thanh toán lãi định kỳ)

		Ngày đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá

		Ngày mua lại



		

		Theo mệnh giá

		Theo số tiền thanh toán

		

		

		

		

		

		

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Trường hợp tổ chức tín dụng bán và cam kết mua lại giấy tờ có giá không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền phải thanh toán cho Ngân hàng Nhà nước vào ngày mua lại thì phải chịu lãi suất quá hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước với mức là............. %/năm tính trên số tiền còn thiếu và số ngày chậm thanh toán. 

		
ĐẠI DIỆN BÊN MUA
(Ký duyệt chữ ký điện tử)

		Ngày ….. tháng….. năm ……
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký duyệt chữ ký điện tử)





Ghi chú: Phụ lục này do Bên bán lập vào ngày phát sinh giao dịch mua, bán có kỳ hạn.


PHỤ LỤC SỐ: 04/TTM

		NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH
-------

		



		Số:______/TTM

		THÔNG BÁO ĐẤU THẦU MUA GIẤY TỜ CÓ GIÁ





Ngày.......tháng......năm...............

Căn cứ vào Thông báo số.........ngày......của Ban Điều hành nghiệp vụ thị trường mở, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thông báo đấu thầu mua giấy tờ có giá theo các nội dung sau:


- Phiên đấu thầu:


- Ngày đấu thầu/ thanh toán:


- Phương thức đấu thầu:


- Phương thức xét thầu:


- Tỷ lệ được tham gia giao dịch của các trái phiếu 1909:


		Số TT

		Mã số GTCG


(Tên, hình thức phát hành, hình thức trả lãi, Kỳ hạn)

		Khối lượng GTCG


(theo số tiền thanh toán đồng)

		Lãi suất mua GTCG


(% năm)

		Phương thức mua (ngày)



		

		

		

		

		Mua hẳn


(Thời hạn còn lại tối đa của GTCG)

		Mua có kỳ hạn


(Thời hạn mua)






		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		

		

		





		

		TL THỐNG ĐỐC
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH





PHỤ LỤC SỐ: 05/TTM

		NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH
-------

		



		Số:______/TTM

		THÔNG BÁO BÁN GIẤY TỜ CÓ GIÁ





Ngày.......tháng......năm...............

Căn cứ vào Thông báo số.......ngày......của Ban Điều hành Nghiệp vụ thị trường mở, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thông báo đấu thầu bán các giấy tờ có giá theo các nội dung như sau:


- Phiên đấu thầu:


- Ngày đấu thầu/ thanh toán:


- Phương thức đấu thầu: 


- Phương thức xét thầu:


		Số TT

		Mã số GTCG


(Tên, hình thức phát hành, hình thức trả lãi, Kỳ hạn)

		Ngày phát hành GTCG

		Ngày đến hạn TT của GTCG

		Khối lượng bán GTCG (đồng)

		Lãi suất


(% năm)

		Phương thức bán (ngày)



		

		

		

		

		Theo mệnh giá

		Theo số  tiền thanh toán

		Phát hành của GTCG

		NHNN bán lại

		Bán hẳn


(Kỳ hạn bán hoặc Thời hạn còn lại của GTCG)

		Bán kỳ hạn



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Thời hạn bán

		Thời hạn còn lại của GTCG



		

		

		

		

		*

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		*

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		*

		x

		

		

		

		





Ghi chú:  Thành viên không được phép xem dữ liệu có dấu *

		

		TL THỐNG ĐỐC
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH





PHỤ LỤC SỐ: 06/TTM

		TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG:...........
MÃ SỐ:...............



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------





ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU BÁN GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Ngày.......tháng..........năm.......


Kính gửi:  Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước


Căn cứ thông báo đấu thầu mua giấy tờ có giá số:......ngày......tháng.....năm.....của  Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước,...........(tên tổ chức tín dụng) đăng ký đấu thầu bán các loại giấy tờ có giá như  sau:


		Số TT

		Mã số GTCG


(Tên, hình thức phát hành, hình thức trả lãi, Kỳ hạn)

		Ngày phát hành GTCG

		Ngày đến hạn thanh toán của GTCG

		Khối lượng đăng ký bán GTCG (đồng)

		Lãi suất GTCG (%năm)

		Phương thức bán

(ngày)



		

		

		

		

		Theo mệnh giá

		Theo số tiền TT

		Phát hành

		Dự thầu

		Bán hẳn


(Kỳ hạn GTCG/ Thời hạn còn lại  tối đa của GTCG)

		Bán kỳ hạn



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Thời hạn bán

		Thời hạn còn lại của GTCG



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		x

		x

		





		Người giao dịch
(Ký tên)


		Người kiểm soát
(Ký tên)

		Tổng giám đốc(giám đốc) 
(Ký tên)





PHỤ LỤC SỐ: 07/TTM

		TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG:...........
MÃ SỐ:...............



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------





ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU MUA GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Ngày.......tháng..........năm.......


Kính gửi: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước


Căn cứ thông báo đấu thầu bán giấy tờ có giá số:......ngày......tháng.....năm.....của  Sở Giao dịch NHNN,...........(tên tổ chức tín dụng) đăng ký mua các loại giấy tờ có giá như sau:


		Số TT

		Mã số GTCG


(Tên, hình thức phát hành, hình thức trả lãi, Kỳ hạn)

		Ngày phát hành GTCG

		Ngày đến hạn Thanh toán GTCG

		Khối lượng đăng ký mua (đồng)

		Lãi suất GTCG (%năm)

		Phương thức mua (ngày)



		

		

		

		

		Mệnh giá

		Số tiền thanh toán

		Phát hành

		Dự thầu

		Mua hẳn


(Thời hạn còn lại  của GTCG)

		Mua kỳ hạn



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Thời hạn mua

		Thời hạn còn lại  của GTCG



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		x

		x

		





		Người giao dịch
(Ký tên)


		Người kiểm soát
(Ký tên)

		Tổng giám đốc(giám đốc) 
(Ký tên)





PHỤ LỤC SỐ:  08/TTM

BẢNG KÊ TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU MUA/BÁN GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Trang 1


Ngày mở thầu : . . . .                                           thời hạn mua (bán): . . .  .                         Số dự kiến đấu thầu : .. . . . 


		Số TT

		Mã số TV & GTCG


(Tên, hình thức phát hành, hình thức trả lãi, Kỳ hạn)

		Ngày phát hành  GTCG

		Ngày đến hạn TT của GTCG

		Thời hạn còn lại  của GTCG


(ngày)

		Lãi suất (%/năm)

		Khối lượng đăng ký (đồng)



		

		

		

		

		

		Phát hành

		Dự thầu

		Theo mệnh giá

		Theo số tiền Thanh toán



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		x

		x





		Đại diện BĐH
(Ký tên)

		Giao dịch viên
(Ký tên)

		Kiểm soát
(Ký tên)

		Giám đốc Sở Giao dịch
(Ký tên)





PHỤ LỤC SỐ: 09/TTM

BẢNG KÊ TỔNG HỢP  ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU  MUA/BÁN GTCG KHÔNG HỢP LỆ

Trang 1


Ngày mở thầu :  . . . . . .                                     thời hạn mua (bán): . . . . .                           số dự kiến đấu thầu: . . . . . . .


		Số TT

		Mã số TV & GTCG


(Tên, hình thức phát hành, hình thức trả lãi, Kỳ hạn)

		Khối lượng đăng ký


(đồng)

		Khối lượng không hợp lệ


(đồng)

		Lãi suất dự thầu


(% năm)

		Lý do



		

		

		Theo mệnh giá

		Theo số tiền TT

		Theo mệnh giá

		Theo số tiền TT

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng




		x

		x

		x

		x

		

		





		Đại diện BĐH
(Ký tên)

		Giao dịch viên
(Ký tên)

		Kiểm soát
(Ký tên)

		Giám đốc Sở Giao dịch
(Ký tên)





PHỤ LỤC SỐ: 10/TTM

BẢNG KÊ TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU MUA/BÁN GIẤY TỜ CÓ GIÁ HỢP LỆ


SẮP XẾP THEO THỨ TỰ LÃI SUẤT

Trang 1


Ngày mở thầu: . . . .                                            thời hạn mua (bán): .... .                            Số dự kiến đấu thầu: . . . . 


		Số TT

		Mã số TV &  GTCG


(Tên, hình thức phát hành, hình thức trả lãi, Kỳ hạn)

		Thời hạn mua/bán

		Khối lượng đăng ký dự thầu hợp lệ


(đồng)

		Lãi suất dự thầu



		

		

		

		Theo mệnh giá

		Theo số tiền thanh toán

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		x

		x

		





		Đại diện BĐH
(Ký tên)

		Lập bảng
(Ký tên)

		Kiểm soát
(Ký tên)

		Giám đốc Sở Giao dịch
(Ký tên)





PHỤ LỤC SỐ: 11/TTM

BẢNG KÊ TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐẤU THẦU MUA (BÁN) GIẤY TỜ CÓ GIÁ

 Trang 1


Ngày mở thầu: ,,,,,,,,,,                                 
thời hạn mua (bán): . . . .                số dự kiến đấu thầu: ,,,,,,,


		Số TT

		Mã số TV  & GTCG


(Tên, hình thức phát hành, hình thức trả lãi, Kỳ hạn)

		Thời hạn mua/ bán

(ngày)

		Khối lượng đăng ký dự thầu hợp lệ (đồng)

		Khối lượng trúng thầu (đồng)

		Khối lượng  không trúng thầu


(theo số tiền thanh toán)


(đồng)

		Lãi suất


(% năm)

		Giá mua/bán lại (Gv)


(Đồng)



		

		

		

		

		Theo Mệnh giá 

		Theo Số tiền TT

		

		

		



		

		

		

		Theo Mệnh giá

		Theo Số tiền TT

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		Dự thầu

		Trúng thầu

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		x

		x

		x

		x

		x

		

		

		x





		Đại diện BĐH
(Ký tên)

		Lập bảng
(Ký tên)

		Kiểm soát
(Ký tên)

		Giám đốc Sở Giao dịch
(Ký tên)





PHỤ LỤC SỐ: 12/TTM

		NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số:_____ /TB-SGD

		Hà Nội, ngày    tháng      năm






THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Kính gửi: ....................................................


Theo đăng ký đấu thầu ngày...........của Quý Ngân hàng, NHNN thông báo kết quả đấu thầu như sau:


Phiên đấu thầu:


Ngày đấu thầu/ thanh toán ......................


Phương thức giao dịch ...................

Phương thức đấu thầu:


Phương thức xét thầu:


Tỷ lệ được tham gia giao dịch của các trái phiếu 1909:


		Mã số GTCG


(Tên, hình thức P.H, hình thức trả lãi, Kỳ hạn)

		Ngày phát hành GTCG

		Ngày đến hạn TT

		Thời hạn (ngày)

		Lãi suất (%năm)

		Khối lượng dự thầu hợp lệ (đồng)

		Khối lượng trúng thầu (đồng)

		Giá mua /bán lại (Gv) 

(Đồng)






		

		

		

		còn lại  của GTCG

		mua/bán

		Phát hành

		Đăng ký

		Trúng thầu

		Theo mệnh giá

		Theo số tiềnTT

		Theo mệnh giá

		Theo số tiền TT


(Gđ)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		x

		x

		x

		X

		x





		Nơi nhận:
- Như trên:
- Phòng Kế toán SGD.

		Giám đốc Sở giao dịch





PHỤ LỤC SỐ: 13/TTM

		NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số:_____ /TB-SGD

		Hà Nội, ngày    tháng      năm






THÔNG BÁO  ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU  MUA/BÁN GIẤY TỜ CÓ GIÁ KHÔNG HỢP LỆ

Kính gửi: ------------------------------


Đăng ký đấu thầu ngày............ của Quý Ngân hàng không hợp lệ vỡ các lý do sau:


		Số TT

		Mã số GTCG


(Tên, hình thức phát hành, hình thức trả lãi, Kỳ hạn)

		Ngày phát hành GTCG

		Ngày đến hạn TT của GTCG

		Thời hạn còn lại của GTCG


(ngày)

		Lãi suất (%/năm)

		Khối lượng GTCG không hợp lệ theo mệnh giá 

(đồng)

		Lý do



		

		

		

		

		

		Phát hành

		Dự thầu

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		x

		





		Nơi nhận:
- Như trên:

		Giám đốc Sở giao dịch





PHỤ LỤC SỐ: 15/TTM

		NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số:........./BC- SGD

		Hà Nội, ngày.......tháng........năm....





BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU THỊ TRƯỜNG MỞ

Thực hiện chỉ đạo của Ban Điều hành nghiệp vụ TTM, ngày......./...../...... Sở Giao dịch NHNN đó tổ chức giao dịch TTM phiên thứ ........năm....... Cụ thể như sau:


1. Phương thức giao dịch:


Phương thức đấu thầu:


Phương thức xét thầu:


Ngày đấu thầu/thanh toán:


Tỷ lệ được tham gia giao dịch của GTCG theo Quyết điịnh 1909:


Thông báo chi tiết về GTCG:


		Tên GTCG

		Khối lượng chào thầu (đồng)

		Thời hạn mua/bán (ngày)

		Thời hạn còn lại của GTCG (ngày)

		Lãi suất thông báo (%/năm)



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		

		





7. Số thành viên tham dự thầu:


8. Số thành viên trúng thầu:


9. Khối lượng đăng ký không hợp lệ:


10. Kết quả đấu thầu:


		Tên thành viên/ Mã GTCG

		Thời hạn mua/bán (ngày)

		Thời hạn còn lại của GTCG (ngày)

		Đặt thầu

		Trúng thầu



		

		

		

		Khối lượng (đồng)

		Lãi suất (%/năm)

		Khối lượng (đồng)

		Lãi suất (%/năm)



		Thành viên..

		

		

		

		

		

		



		Mã GTCG

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		



		Thành viên ..

		

		

		

		

		

		



		Mã GTCG

		

		

		

		

		

		



		. . ..

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		x

		

		x

		





		Nơi nhận: 
- Thống đốc;
- PTĐ-Trưởng ban ĐHTTM;
- Vụ CSTT, TD;
- Lưu SGD6.

		giám đốc sở giao dịch





PHỤ LỤC SỐ: 16/TTM

		NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH
-------

		Trang 1





BÁO CÁO THỐNG KÊ

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU THỊ TRƯỜNG MỞ

(Theo phiên giao dịch)


Từ ngày ............đến ngày.................;  Ngày in báo cáo................ ; Người sử dụng (ghi rõ họ&tên).......................


		Chỉ tiêu

		Số thành viên dự thầu

		Số thành viên trúng thầu

		Phương thức đấu thàu

		Phương thức xét thàu

		Lãi suất thông báo (%/ năm) 

		Lãi suất đăng ký cao nhất (%/ năm) 

		Lãi suất đăng ký thấp nhất (%/ năm) 

		Lãi suất trúng thầu (%/năm) 

		Ngày đến hạn

		Thời hạn  mua/bán

		Mua hẳn

		Mua kỳ hạn

		Bán hẳn

		Bán kỳ hạn



		

		Tổng

		NH TM NN

		NH TMCP

		NH LD

		NH Nước Ngoài

		Tổng

		NH TM NN

		NH TM Cp

		NH LD

		NH Nước Ngoài

		

		

		

		

		

		

		

		

		KL dự kiến

		KL đăng ký

		KL trúng thầu

		KL dự kiến

		KL đăng ký

		KL trúng thầu

		KL dự kiến

		KL đăng ký

		KL trúng thầu

		KL dự kiến

		KL đăng ký

		KL trúng thầu



		Đợt 1


01/01/05

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		Thủ trưởng đơn vị lập/ khai thác số liệu





PHỤ LỤC SỐ: 17/TTM

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

BÁO CÁO THỐNG KÊ

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU THỊ TRƯỜNG MỞ CỦA THÀNH VIÊN (THEO PHIÊN GIAO DỊCH)

Thành viên...........(tên, Mã số TV )


Từ ngày.......đến ngày.................Ngày in báo cáo.....................; Người sử dụng (ghi rõ họ&tên).......................


		Số TT

		Phiên giao dịch số

		Thời hạn mua/ bán (ngày)

		Khối lượng đăng ký hợp lệ

		Khối lượng trúng thầu


(tính theo số tiền thanh toán đồng)

		Lãi suất trúng  thầu (%/năm)

		Ngày thanh toán

		Ngày đến hạn

		Ghi chú

(hết hạn, chưa đến hạn thanh toán)



		

		

		

		

		NHNN    Mua kỳ hạn

		NHNN Mua hẳn

		NHNN Bán kỳ hạn 

		NHNN Bán hẳn

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		x

		x

		X

		x

		x

		

		

		

		





		

		Thủ trưởng đơn vị lập/ khai thác số liệu





PHỤ LỤC SỐ: 18/TTM

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM


BÁO CÁO THỐNG KÊ

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU THỊ TRƯỜNG MỞ THEO THÀNH VIÊN

Từ ngày.......đến ngày................ ; Ngày in báo cáo:....................; Người sử dụng (ghi rõ họ&tên):...........


		Số TT

		Tên thành viên

		Tổng số phiên

		Tổng khối lượng đăng ký hợp lệ (đồng)

		Tổng khối lượng trúng thầu (đồng)



		

		

		Dự thầu

		Trúng thầu

		

		Mua hẳn

		Mua có kỳ hạn

		Bán hẳn

		Bán có kỳ hạn

		Tổng số



		I

		NHTMNN

		20

		12

		

		

		

		

		

		



		1.

		Ngân hàng CT

		30

		25

		

		

		

		

		

		



		2.

		Ngân hàng NT

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		....

		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		NHTMCP

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Quân đội

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Phát triển Nhà HN

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		. . .

		

		

		

		

		

		

		

		



		III

		NH liên doanh

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		. . .

		

		

		

		

		

		

		

		



		IV

		Chi nhánh NH n. ngoài

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		. . . 

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		

		x

		x

		x

		x

		x

		x





		

		Thủ trưởng đơn vị lập/ khai thác số liệu





PHỤ LỤC SỐ: 19/TTM

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU  NGHIỆP VỤ TTM

Từ ngày.......đến ngày.................; Ngày in báo cáo:.........


Người sử dụng (ghi rõ họ&tên):.............


		Số TT

		Chỉ tiêu

		Số tiền đồng/số phiên



		1

		Tổng khối lượng mua kỳ hạn chưa đến thời hạn TT

		



		2

		Tổng khối lượng mua hẳn chưa đến hạn TT của GTCG

		



		3

		Tổng khối lượng bán kỳ hạn chưa đến thời hạn TT

		



		4

		Tổng khối lượng bán hẳn chưa đến hạn TT của GTCG

		



		5

		Lượng tiền cung ứng(qua TTM ) ra lưu thông (+) (đồng) (1+2) 

		



		6

		Lương tiền rút về (qua TTM ) từ lưu thông (-) (đồng) (3+4) 

		



		7

		Số tiền cung ứng rũng qua TTM (5 - 6) (đồng)

		



		8

		Khối lượng trúng thầu mua có kỳ hạn (đồng)

		



		9

		Khối lượng trúng thầu mua hẳn (đồng)

		



		10

		Khối lượng trúng thầu bán có kỳ hạn (đồng)

		



		11

		Khối lượng trúng thầu bán hẳn (đồng)

		



		12

		Số phiên đấu thầu mua hẳn (phiên)

		



		13

		Số phiên đấu thầu mua có kỳ hạn (phiên)

		



		14

		Số phiên đấu thầu bán hẳn (phiên)

		



		15

		Số phiên đấu thầu  bán có kỳ hạn (phiên)

		



		16

		Lãi suất trúng thầu bình quân mua  có kỳ hạn GTCG (%/năm)

		



		17

		Lãi suất trúng thầu bình quân mua hẳn GTCG (%/năm)

		



		18

		Lãi suất trúng thầu bình quân bán có kỳ hạn GTCG (%/năm)

		



		19

		Lãi suất trúng thầu bình quân bán hẳn GTCG (%/năm)

		





		

		Thủ trưởng đơn vị lập/khai thác số liệu





PHỤ LỤC SỐ: 20/TTM

BÁO CÁO THỐNG KÊ


TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG MỞ THEO THỜI GIAN MUA/ BÁN

Từ ngày.......đến ngày................ ; Ngày in báo cáo:........ ; Người sử dụng (ghi rõ họ&tên):......


		Tháng

Quý

		1

		2

		3

		Quý I

		4

		5

		6

		Quý II

		7

		8

		9

		Quý III

		10

		11

		12

		Quý IV

		Cả năm



		Mua kỳ hạn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		. . Ngày

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Mua hẳn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		. . .Ngày

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Bán kỳ hạn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		. . .Ngày

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Bán hẳn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		. . Ngày

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		Thủ trưởng đơn vị lập/ khai thác số liệu





PHỤ LỤC SỐ: 21/TTM

		TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG: ...........
MÃ SỐ:...............

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------





THÔNG TIN VỀ DỰ KIẾN VỐN KHẢ DỤNG BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI TCTD

Ngày.......tháng..........năm.......

Đơn vị: Triệu đồng


		Chỉ tiêu

		Tăng(+), gảm(-) ngày hụm nay (t)

		Tăng(+), gảm(-) ngày hụm sau (t+1)

		+ / -


Ngày


t + 2

		+ / -


Ngày


t + 3

		+ / -


Ngày


t + 4

		+ / -


Ngày


t + 5

		+ / -


1 tháng tiếp theo

		+ / -


3 tháng tiếp theo

		+ / -


6 tháng tiếp theo



		I. Thay đổi nguồn vốn VNĐ

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Thay đổi TG của dân cư và TCKT


Thay đổi nguồn vốn từ phát hành GTCG


Thay đổi nguồn vốn tài trợ uỷ thác

Thay đổi nợ vay NHNN


thay đổi nợ vay TCTD trong nước


Các khoản bán ngoại tệ để thu VNĐ


Các khoản khác

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II. Thay đổi sử dụng vốn bắng VNĐ


Thay đổi tiền mặt tồn quỹ


Thay đổi tiền gửi tại NHNN


Thay đổi cho vay cỏ nhân và TCKT


Thay đổi cho vay các TCTD


Thay đổi đầu tư vào GTCG


Các khoản sử dụng VNĐ để mua ngoại tệ


Các khoản khác

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		III. Chờnh lệch giữa nguồn vốn và sử dụng vốn

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		IV. Thiếu hụt (-), dư thừa (+) nguồn vốn VNĐ


  Nguồn cân đối dự kiến


- Vay (+)/ cho vay (-) các TCTD


- Vay (+)/ cho vay (-) với NHNN

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		V. Trạng thỏi vốn khả dụng cuối ngày

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Định kỳ lập báo cáo: Vào 10h sáng các ngày làm việc.

		

		Thủ trưởng đơn vị lập/ khai thác số liệu





PHỤ LỤC SỐ: 22/TTM

		TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG: ...........
MÃ SỐ:...............

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------





THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ MUA BÁN GTCG VỚI CÁCTCTD

Ngày.......tháng..........năm.......


Đơn vị: Triệu đồng


		Chỉ tiêu

		Mua GTCG

		Bán GTCG

		Đi vay

		Cho vay



		I. Số liệu của kỳ trước

		

		

		

		



		1. Dư đầu

		

		

		

		



		2. Doanh số phát sinh

		

		

		

		



		3. Dư cuối

		

		

		

		



		4. Lãi suất: (bình quân gia quyền)


- Kỳ hạn 1 tuần:


- Kỳ hạn 2 tuần:


- Kỳ hạn 3 tuần:


- Kỳ hạn 1 tháng:


- Kỳ hạn 3 tháng:


….

		

		

		

		



		II. Ước phát sinh trong kỳ B/c: (Doanh số) 




		

		

		

		





		

		Thủ trưởng đơn vị lập/ khai thác số liệu





* Định kỳ báo cáo: Ngày mồng 5  tháng sau;


* GTCG: Các GTCG được tham gia  các giao dịch nghiệp vụ TTTT với NHNN;


* Thị trường giao dịch: thứ cấp.


PHỤ LỤC SỐ: 23/TTM

TÊN TCTD:…
MÃ SỐ:...............

DỰ KIẾN NHU CẦU XIN VAY CẦM CỐ  VỚI NHNN

Tháng... năm  . . .


Đơn vị: triệu đồng 


		STT

		Ngày xin vay

		Số tiền xin vay

		Thời hạn xin vay

		GTCG sử dụng



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		..

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		





DỰ KIẾN  NHU CẦU XIN CHIẾT KHẤU VỚI NHNN

Tháng .. .năm  ...


Đơn vị: triệu đồng 


		STT

		Ngày xin vay

		Số tiền xin chiết khấu

		Thời hạn xin chiết khấu

		GTCG sử dụng



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		..

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		

		Thủ trưởng đơn vị lập/ khai thác số liệu





Định kỳ báo cáo: Ngày 05 hàng tháng.


PHỤ LỤC SỐ: 24/TTM

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TỔNG HỢP NHU CẦU XIN VAY CẦM CỐ  CỦA CÁC TCTD

Tháng... năm  . . .


Đơn vị: triệu đồng 


		STT

		Tên TCTD

		Ngày xin vay

		Số tiền xin vay

		Thời hạn xin vay

		GTCG sử dụng



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		1

		TCTD A

		

		

		

		



		2

		TCTD B

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		

		





TỔNG HỢP NHU CẦU XIN CHIẾT KHẤU CỦA CÁC TCTD

Tháng .. .năm  ...


Đơn vị: triệu đồng 


		STT

		Tên TCTD

		Ngày xin vay

		Số tiền xin vay

		Thời hạn xin vay

		GTCG sử dụng



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		1

		TCTD A

		

		

		

		



		2

		TCTD B

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		

		





		

		Thủ trưởng đơn vị lập/ khai thác số liệu





Định kỳ báo cáo: Ngày 05 hàng tháng.


PHỤ LỤC: 25/TTM

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

BÁO CÁO THỐNG KÊ

DANH SÁCH NGÂN HÀNG VI PHAM QUY CHẾ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ

Từ ngày ………...đến ngày.................


Ngày in báo cáo:………………….


Người sử dụng(ghi rõ họ&tên):………


		Tên ngân hàng

		Bị thông báo do không đủ số tiền thanh toán

		Bị thông báo do không cung cấp thông tin

		Tổng số lần vi phạm 

		Bị tạm dừng giao dịch trong thời hạn 3 tháng

		Bị tạm đình chỉ trong thời hạn 1 tháng



		

		Số lần

		Số tiền

		Số lần

		Số tiền

		

		

		



		1.Ngân hàng …

		

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		

		



		3.

		

		

		

		

		

		

		





		

		Thủ trưởng đơn vị lập/ khai thác số liệu





PHỤ LỤC: 26/TTM

THỐNG KÊ KẾT QUẢ THU CHI LÃI NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ

Từ ngày ………...đến ngày.................


Ngày in báo cáo:………………….


Người sử dụng(ghi rõ họ&tên):………


Trang 1 


Đơn vị: đồng


		Phiên/ ngày giao dịch

		Phương thức giao dịch

		Ngân hàng nhà nước mua GTCG

		Ngân hàng nhà nước bán gtcg



		

		

		Gớa trị khi đến hạn TT của GTCG hoặc giá thành viên mua lại

		Giá mua GTCG 

(số tiền NHNN thanh toán khi mua GTCG)

		Lãi suất  mua GTCG


(%năm)

		Lãi NHNN được thu

		Gớa trị khi đến hạn TT của GTCG hoặc giá NHNN mua lại 

		Giá bán GTCG


(số tiền thành viên thanh toán cho NHNN khi mua GTCG)

		Lãi  suất  bán GTCG


(%năm)

		Lãi  NHNN phải trả



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)=(3)-(4)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)=(7)-(8)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		

		

		

		

		

		

		





Chênh lệch lãi lỗ: (6-10)


		

		Thủ trưởng đơn vị lập/ khai thác số liệu
















